
Khoa:

STT MSSV Tên lớp
Số buổi 

điểm danh

Điểm rèn 

luyện được 

cộng

Ghi chú

1 DH82100709 Lê Hoàng Duy D21_XD01 1 2

2 DH82108205 Nguyễn Thành Đạt D21_XD01 4 5

3 DH82107339 Lê Thái Hiển D21_XD01 1 2

4 DH82106830 Lê Duy Hùng D21_XD01 1 2

5 DH82100561 Nguyễn Tuấn Khanh D21_XD01 4 5

6 DH82101514 Nguyễn Hoàng Gia Kiệt D21_XD01 2 2

7 DH82107806 Nguyễn Thành Lâm D21_XD01 0 0

8 DH82106466 Vũ Quang Lâm D21_XD01 0 0

9 DH82103908 Huỳnh Phước Lộc D21_XD01 0 0

10 DH82107782 Lê Nguyễn Thành Luân D21_XD01 0 0

11 DH82106907 Nguyễn Thành Nam D21_XD01 1 2

12 DH82100873 Lê Đình Nghiêm D21_XD01 2 2

13 DH82100663 Trần Hữu Nhân D21_XD01 3 2

14 DH82108945 Nguyễn Minh Nhật D21_XD01 4 5

15 DH82108045 Trần Thanh Nhựt D21_XD01 1 2

16 DH82101536 Nguyễn Văn Phát D21_XD01 1 2

17 DH82102165 Nguyễn Hồng Phúc D21_XD01 1 2

18 DH82108471 Phan Trọng Phúc D21_XD01 0 0

19 DH82101537 Lê Tấn Phước D21_XD01 1 2

20 DH82106363 Lê Thanh Sơn D21_XD01 0 0

21 DH82108234 Bùi Phú Thành D21_XD01 0 0

22 DH82107532 Trịnh Mạnh Thiên D21_XD01 1 2

23 DH82100314 Quách Lê Trí D21_XD01 2 2

24 DH82106505 Nguyễn Trường Triệu D21_XD01 0 0

25 DH82006562 Lương Huỳnh Đình Trung D21_XD01 0 0

26 DH82101299 Nguyễn Dương Trường D21_XD01 1 2

27 DH82101485 Nguyễn Tấn Vũ D21_XD01 0 0

28 DH82105806 Lê Tiến Vương D21_XD01 0 0

29 DH82107762 Huỳnh Hoàng Xum D21_XD01 1 2

30 DH82112630 Phạm Thế Duy D21_XD02 4 5

31 DH82107054 Phan Bảo Duy D21_XD02 0 0

32 DH82112633 Nguyễn Văn Đàng D21_XD02 0 0
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33 DH82114700 Lý Trí Hào D21_XD02 0 0

34 DH82113947 Ngô Huyền Hiếu D21_XD02 0 0

35 DH82112645 Tạ Gia Huy D21_XD02 1 2

36 DH82111066 Sầm Xương Hưng D21_XD02 2 2

37 DH82114094 Nguyễn Phước Khang D21_XD02 4 5

38 DH82112651 Nguyễn Thái Anh Khoa D21_XD02 0 0

39 DH82113117 Đặng Thanh Lân D21_XD02 4 5

40 DH82112662 Trần Trịnh Công Minh D21_XD02 0 0

41 DH82112667 Trần Hồ Kim Ngân D21_XD02 3 2

42 DH82114400 Đào Huy Đông Ngọt D21_XD02 1 2

43 DH82114568 Trần Thanh Phát D21_XD02 2 2

44 DH82112676 Bùi Minh Phúc D21_XD02 0 0

45 DH82114610 Phùng Thế Sơn D21_XD02 0 0

46 DH82112697 Bùi Nhật Trí D21_XD02 1 2

47 DH82112698 Nguyễn Minh Trí D21_XD02 4 5

48 DH82112700 Trần Minh Trí D21_XD02 3 2

49 DH82202546 Lê Thanh Bình D22_XD01 0 0

50 DH82202553 Trần Thanh Duy D22_XD01 1 2

51 DH82202551 Nguyễn Văn Đạt D22_XD01 3 2

52 DH82202558 Nguyễn Thái Hòa D22_XD01 1 2

53 DH82202560 Trịnh Thế Hùng D22_XD01 2 2

54 DH82112642 Hồ Năng Huy D22_XD01 0 0

55 DH82202562 Trần Hoàng Anh Kha D22_XD01 1 2

56 DH82202563 Nguyễn Quốc Khải D22_XD01 2 2

57 DH82202564 Bốc Duy Khang D22_XD01 0 0

58 DH82202566 Nguyễn Đăng Khoa D22_XD01 3 2

59 DH82202567 Trần Minh Khoa D22_XD01 1 2

60 DH82202571 Kiều Hoàng Lân D22_XD01 0 0

61 DH82202575 Nguyễn Thành Long D22_XD01 2 2

62 DH82202576 Phan Huỳnh Bảo Long D22_XD01 2 2

63 DH82202579 Lê Minh D22_XD01 1 2

64 DH82202581 Võ Quang Minh D22_XD01 1 2

65 DH82202583 Phạm Nhật Nam D22_XD01 0 0

66 DH82202585 Dương Trọng Nghĩa D22_XD01 0 0

67 DH82202588 Nguyễn Thị Hồng Ngọc D22_XD01 3 2

68 DH82202589 Mai Phúc Nguyên D22_XD01 1 2

69 DH82202591 Phạm Minh Nhựt D22_XD01 3 2

70 DH82202592 Đinh Hoàng Gia Phú D22_XD01 2 2

71 DH82202593 Lê Văn Hoàng Phú D22_XD01 3 2
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72 DH82202594 Võ Hữu Phước D22_XD01 1 2

73 DH82202595 Trương Việt Quang D22_XD01 2 2

74 DH82202596 Đặng Thái Quỳnh D22_XD01 2 2

75 DH82202603 Dương Anh Thi D22_XD01 3 2

76 DH82202606 Lê Võ Minh Tiến D22_XD01 1 2

77 DH82202607 Nguyễn Thái Tiến D22_XD01 1 2

78 DH82202609 Hồ Đắc Tịnh D22_XD01 1 2

79 DH82202618 Trần Anh Việt D22_XD01 2 2

80 DH82202543 Nguyễn Văn An D22_XD02 2 2

81 DH82202544 Nguyễn Huyền Trâm Anh D22_XD02 1 2

82 DH82202545 Trần Tiểu Băng D22_XD02 1 2

83 DH82202548 Nguyễn Lê Ngọc Cẩm D22_XD02 1 2

84 DH82202550 Hứa Đổ Đạt D22_XD02 1 2

85 DH82202555 Lê Trung Hậu D22_XD02 3 2

86 DH82202557 Ngô Chí Hiếu D22_XD02 0 0

87 DH82202981 Lê Thị Cẩm Hoa D22_XD02 1 2

88 DH82202570 Văn Đình Tuấn Kiệt D22_XD02 4 2

89 DH82203670 Nguyễn Nhật Trường Lộc D22_XD02 1 2

90 DH82202573 Trần Trung Lộc D22_XD02 1 2

91 DH82202586 Lương Trung Nghĩa D22_XD02 1 2

92 DH82202587 Trần Minh Nghiệp D22_XD02 0 0

93 DH82202590 Nguyễn Minh Nhựt D22_XD02 1 2

94 DH82201221 Nguyễn Hoàng Phú D22_XD02 1 2

95 DH82203817 Nguyễn Hồng Quang D22_XD02 0 0

96 DH82000642 Trần Hồng Quân D22_XD02 0 0

97 DH82202597 Phan Hoàng Như Quỳnh D22_XD02 1 2

98 DH82202598 Nguyễn Ngọc Sơn D22_XD02 1 2

99 DH82202599 Lê Minh Tấn D22_XD02 1 2

100 DH82203806 Võ Ngọc Thành D22_XD02 2 2

101 DH82202604 Nguyễn Chánh Thi D22_XD02 0 0

102 DH82202608 Nguyễn Trọng Tín D22_XD02 4 2

103 DH82202973 Trương Minh Toàn D22_XD02 1 2

104 DH82202610 Trần Khánh Trình D22_XD02 2 2

105 DH82202612 Lê Thanh Trường D22_XD02 2 2

106 DH82202613 Đỗ Minh Tú D22_XD02 2 2

107 DH82202614 Nguyễn Thanh Tú D22_XD02 2 2

108 DH82202615 Lai Trương Anh Tuấn D22_XD02 0 0

109 DH82303077 Nguyễn Đức Anh D23_XD01 0 0

110 DH82209030 Trương Phúc Khang Bình D23_XD01 0 0
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111 DH82300300 Trần Huỳnh Nhật Duy D23_XD01 3 2

112 DH82300372 Nguyễn Tuấn Điệp D23_XD01 0 0

113 DH82300470 Huỳnh Anh Hào D23_XD01 2 2

114 DH82300459 Nguyễn Long Hồ D23_XD01 1 2

115 DH82300643 Phạm Thanh Hùng D23_XD01 2 2

116 DH82300747 Nguyễn Quốc Hưng D23_XD01 2 2

117 DH82300798 Nguyễn Quốc Khang D23_XD01 0 0

118 DH82300809 Trần Nguyễn Gia Khang D23_XD01 1 2

119 DH82300928 Đặng Đình Khương D23_XD01 2 2

120 DH82301077 Nguyễn Hoàng Long D23_XD01 0 0

121 DH82301078 Nguyễn Minh Bảo Long D23_XD01 4 2

122 DH82301089 Trần Thanh Long D23_XD01 4 2

123 DH82301177 Võ Hồng Muôn D23_XD01 2 2

124 DH82203928 Châu Thành Nhật D23_XD01 2 2

125 DH82301426 Nguyễn Lê Minh Nhựt D23_XD01 2 2

126 DH82301625 Nguyễn Phan Hoàng Quân D23_XD01 2 2

127 DH82301834 Biện Văn Thạch D23_XD01 0 0

128 DH82301917 Lê Văn Thật D23_XD01 2 2

129 DH82301989 Nguyễn Hoàng Tiến D23_XD01 2 2

130 DH82302122 Nguyễn Hữu Trọng D23_XD01 2 2

131 DH82303090 Phạm Ngọc Tú D23_XD01 0 0

132 DH82302213 Lý Anh Tuấn D23_XD01 1 2

133 DH82302248 Trần Thị Ngọc Tuyền D23_XD01 2 2

134 DH82302369 Nguyễn Thị Kim Xuyến D23_XD01 4 2

135 DH82302376 Vũ Văn Yên D23_XD01 2 2


